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MẪU YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ 
GỬI NƯỚC CỘNG HÒA XINH-GA-PO


ĐẾN: Cơ quan Trung ương của nước Cộng hòa Xinh-ga-po

TỪ: (Cơ quan lập yêu cầu) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ THEO HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ
XÁC NHẬN THAY MẶT CHO (BÊN YÊU CẦU)
Tôi là ..., (tên, chức vụ), thay mặt cho (Cơ quan có thẩm quyền) Việt Nam, là cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự theo pháp luật Việt Nam; có căn cứ vững chắc để tin rằng chứng cứ liên quan đến vụ việc/vụ án hình sự tại Việt Nam hiện đang có tại Xinh-ga-po; trân trọng đề nghị Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp trong vụ việc/vụ án hình sự.

YÊU CẦU

Yêu cầu này được đưa ra bởi Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đề nghị tương trợ theo Luật Tương trợ tư pháp hình sự (Chương 190A) của nước Cộng hòa Xinh-ga-po. 
BẢN CHẤT YÊU CẦU

Yêu cầu này liên quan đến (nêu rõ đối tượng trong vụ việc/vụ án hình sự có liên quan đến yêu cầu). Cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc/vụ án hình sự này là (…), Việt Nam. 

CÁC TỘI PHẠM HÌNH SỰ/LUẬT ÁP DỤNG/CÁC HÌNH PHẠT

Mô tả các hành vi phạm tội có liên quan đến vụ việc/vụ án hình sự; Trích dẫn nội dung điều luật quy định tội danh và hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam; mức hình phạt tối đa cho những tội danh này. Nêu rõ danh tính của đối tượng tình nghi/bị can, nếu biết.
NỘI DUNG VỤ VIỆC/VỤ ÁN
Mô tả nội dung vụ việc/vụ án, đặc biệt là các tình tiết hoặc thông tin cần thiết liên quan đến chứng cứ cần thu thập và mối liên hệ với vụ việc/vụ án hình sự tại Việt Nam. Thông tin khác được yêu cầu nếu yêu cầu liên quan đến những người đứng đầu cơ quan tương trợ cụ thể (ví dụ, địa chỉ của cá nhân, thi hành lệnh tịch thu) cũng cần được nêu rõ. 
MỤC ĐÍCH CỦA YÊU CẦU 

Yêu cầu này được lập nhằm (nêu mục đích dự kiến đạt được thông qua yêu cầu, ví dụ để đảm bảo chứng cứ có thể được sử dụng trong quá trình xét xử…). 

CÁC ĐẢM BẢO VÀ CAM KẾT BẮT BUỘC 

Chúng tôi xác nhận rằng yêu cầu này: 

a) Không liên quan tới việc truy tố hay trừng phạt một đối tượng về một tội phạm hoặc các tình tiết bị tình nghi là đã phạm tội mang tính chất chính trị; 

b) Không được lập nhằm điều tra, truy tố, trừng phạt hay có thành kiến với một người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch hay quan điểm chính trị của người đó; 

c) Không liên quan tới việc điều tra, truy tố hay trừng phạt một người về một tội danh mà người này 
(i) đã bị kết án, được tuyên trắng án hay tha bổng bởi một tòa án hay các cơ quan có thẩm quyền khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc 
(ii)
 đã chịu sự trừng phạt theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đối với tội phạm đó hoặc một tội phạm khác được cấu thành từ hành vi tương tự tội phạm đó. 

(Cơ quan lập yêu cầu) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết rằng: 

a) Mọi chứng cứ thu được theo yêu cầu này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan tới yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự số ... của (Cơ quan lập yêu cầu); và 

b) Nếu Tổng Chưởng lý của nước Cộng hòa Xinh-ga-po yêu cầu trả lại bất kỳ chứng cứ nào thu được theo yêu cầu này, thì khi kết thúc (nêu cụ thể vụ việc/vụ án hình sự) và mọi kháng cáo sau đó, chứng cứ đó sẽ được trả lại cho Tổng Chưởng lý của nước Cộng hòa Xinh-ga-po.  
NỘI DUNG TƯƠNG TRỢ ĐƯỢC YÊU CẦU 

Đề nghị Cơ quan Tổng chưởng lý nước Cộng hoà Xinh-ga-po phù hợp với pháp luật nước mình, tiến hành làm rõ các nội dung sau: 
Mô tả cụ thể các nội dung cần tương trợ. 
THỰC HIỆN YÊU CẦU

Bảo mật


(Nêu rõ yêu cầu bảo mật, nếu có)
Thủ tục cần thực hiện
Quá trình thực hiện yêu cầu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền Xinh-ga-po thực hiện các thủ tục sau đây:

- Nêu chi tiết cách thức và hình thức mà chứng cứ được thu thập và được chuyển cho Việt Nam, nếu có liên quan.

- Nêu rõ yêu cầu đặc biệt đối với việc chứng nhận, chứng thực tài liệu.

- Nêu rõ nếu yêu cầu sự có mặt của đại diện của Việt Nam trong quá trình lấy lời khai người làm chứng/trong quá trình thực hiện yêu cầu, ghi rõ chức vụ/chức danh của người đại diện đó)
Thời hạn thực hiện

Đề nghị thực hiện yêu cầu này trong thời hạn (nêu thời hạn và lý do, ví dụ ngày dự kiến diễn ra phiên tòa hoặc bất kỳ ngày/lý do khác liên quan đến việc cần thực hiện yêu cầu trong một thời gian xác định).

CHUYỂN THÔNG TIN, TÀI LIỆU ĐƯỢC YÊU CẦU 

Mọi tài liệu, hồ sơ, đồ vật, lời khai hoặc thông tin thu thập được theo yêu cầu này đề nghị gửi tới (địa chỉ). 
CAM KẾT CÓ ĐI CÓ LẠI
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết đồng ý thực hiện một yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự tương tự trong tương lai của Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po liên quan đến một tội phạm tương tự tội phạm mà Việt Nam đã yêu cầu tương trợ. 

CÁN BỘ LIÊN HỆ

Cán bộ của (Cơ quan lập yêu cầu) người chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này là (tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử).
CÁC LIÊN HỆ/SỬ DỤNG CÁC KÊNH KHÁC TRƯỚC ĐÂY

Đã có liên hệ trước đây giữa (nêu cơ quan có liên quan của Việt Nam, ví dụ cảnh sát) và (nêu cơ quan liên quan của Xinh-ga-po) về vấn đề này.
Yêu cầu này cũng được gửi đến Xinh-ga-po bởi (nêu kênh liên hệ khác mà yêu cầu được gửi, ví dụ kênh ngoại giao).

Ký tên, đóng dấu
Ngày

� Nêu rõ quá trình điêu tra, truy tố hoặc một vấn đề hình sự phát sinh. “Vấn đề hình sự” được định nghĩa tại mục 2 Luật tương trợ tư pháp về hình sự của Xinh-ga-po (Chương 190A). Bản điện tử của Đạo luật này có tại http://statutes.agc.gov.sg.


� Xóa (i) hoặc (ii) nếu phù hợp


� Nếu đây là lần đầu yêu cầu được gửi đi thì có thể bỏ đoạn này.





